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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 1 
Thi: Logistic 

Phân tích chính sách KTXH 
Nguyễn Hữu Hùng 

08h00 sáng CN 

14h00 chiều CN 
209 A6  

2.  QLKT 2018-1 lớp 1 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN  301 A6  

3.  QLKT 2018-1 lớp 2 

Thi: Phân tích chính sách KTXH 

Quản trị tài chính 

Học: Quản lý nguồn nhân lực 

Nguyễn Hữu Hùng 

Vũ Trụ Phi 

Mai Khắc Thành 

08h00 sáng T7 

14h00 chiều T7 

Cả ngày CN 

209 A6 

209 A6 

302 A6 

 

4.  QLKT 2018-2 lớp 1 
Kinh tế học 

Phân tích chính sách KTXH 

Nguyễn Hồng Vân 

Nguyễn Hữu Hùng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN  
303 A6  

5.  QLKT 2018-2 lớp 2 
Phân tích chính sách KTXH 

Kinh tế học  

Nguyễn Hữu Hùng 

Nguyễn Hồng Vân  

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
 305 A6  

6.  
TCQLVT 2017-2 

TCQLVT  2018 
Thi: Tài chính vận tải biển Vũ Trụ Phi 

 

08h00 sáng CN 209 A6  

7.  
CNTT 2017-2 

CNTT 2018 
Lập trình song song Nguyễn Trọng Đức 

 

Cả ngày T7 302 A6  

8.  KTBT 2018 Tổ chức sửa chữa Khiếu Hữu Triển Cả ngày T7 208 A6  

9.  
KTBT 2017-2 

KTBT 2018 
Thi: Máy phụ tàu thủy Phạm Hữu Tân 

 

08h00 sáng CN 209 A6  
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10.  
KTMT 2018-1 

KTMT 2018-2 
Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả Trần Hồng Hà 

 

Cả ngày CN 207 A6  

11.  
TĐH 2017-2 

TĐH 2018-2 

Điều khiển vector máy điện xoay 

chiều ba pha 
Phạm Tâm Thành 

 

Cả ngày T7, CN 206C A1  

12.  QLKT 2017-2 lớp 5 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

13.  QLKT 2018-1 lớp 4 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

14.  QLKT 2018-2 lớp 5 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

15.  QLKT 2017-2 lớp 4 Thống kê kinh tế Lê Thanh Phương Cả ngày T7, CN   

16.  QLKT 2018-2 lớp 4 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   

17.  QLKT 2018-1 lớp 3 Quản lý tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

18.  QLKT 2018-2 lớp 3 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị Thúy Hồng Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2017-2 lớp 3 

Thi: Marketing 

Kinh tế học 

Quản lý công 

Lãnh đạo 

Phương pháp NCKH 

Hoàng Chí Cương 

Nguyễn Hồng Vân 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Hồng Vân 

 

 

Cả ngày T7, CN   

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7; Lê Thành Lự - CN. 

                     Cán bộ phụ trách                                                                                                                                         Viện trưởng          

  

                                                    (Đã ký)                                                                                                                                                                                       (Đã ký) 

                      Trần Minh Tuấn                                                                                                                                   PGS.TS. Lê Văn Học   

         


